
TT Đơn vị Số Quyết định Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Tên ngành Tên chuyên ngành
1 HG 3270 15/08/2024 B1607066 Đinh Hoàng Ngọc Giao  16/08/1998 Công nghệ thông tin
2 HG 3270 15/08/2024 B1809590 Phạm Nhỉ Khang  09/05/2000 Công nghệ thông tin
3 HG 3270 15/08/2024 B1809618 Danh Cao Nhân  17/10/2000 Công nghệ thông tin
4 HG 3270 15/08/2024 B1910499 Nguyễn Việt Cường  07/09/2001 Công nghệ thông tin
5 HG 3270 15/08/2024 B1910576 Nguyễn Việt Thắng  26/02/2001 Công nghệ thông tin
6 HG 3270 15/08/2024 B2005821 Nguyễn Khả Siêu  06/10/1998 Công nghệ thông tin
7 HG 3270 15/08/2024 B2014823 Văn Phương Duy  02/07/2002 Công nghệ thông tin
8 HG 3270 15/08/2024 B2014868 Trần Thị Bé Nhớ  06/11/2002 N Công nghệ thông tin
9 HG 3270 15/08/2024 B2013820 Trần Kim Khánh  17/07/2002 N Kinh doanh nông nghiệp

10 HG 3270 15/08/2024 B2013838 Nguyễn Ngọc Nhi  31/08/2002 N Kinh doanh nông nghiệp
11 HG 3270 15/08/2024 B2013839 Nguyễn Thị Ngọc Nhi  12/05/2002 N Kinh doanh nông nghiệp
12 HG 3270 15/08/2024 B2013842 Lê Thị Quỳnh Như  02/01/2002 N Kinh doanh nông nghiệp
13 HG 3270 15/08/2024 B2013846 Hà Khánh Ny  15/10/2001 N Kinh doanh nông nghiệp
14 HG 3270 15/08/2024 B2013868 Phan Ngọc Mai Tuyết Vân  11/04/2002 N Kinh doanh nông nghiệp
15 HG 3270 15/08/2024 B2009372 Nguyễn Trung Kiên  08/04/2002 Kinh tế nông nghiệp
16 HG 3270 15/08/2024 B2009373 Lê Hồ Hoàng Kiếm  09/10/2002 Kinh tế nông nghiệp
17 HG 3270 15/08/2024 B2009393 Lê Huỳnh Kim Nguyên  15/08/2002 N Kinh tế nông nghiệp
18 HG 3270 15/08/2024 B2009394 Nguyễn Trần Trọng Nguyên  04/04/2002 Kinh tế nông nghiệp
19 HG 3270 15/08/2024 B2009398 Bùi Thị Ý Nhi  24/07/2002 N Kinh tế nông nghiệp
20 HG 3270 15/08/2024 B2009403 Trần Thị Huỳnh Như  22/07/2002 N Kinh tế nông nghiệp
21 HG 3270 15/08/2024 B2009413 Nguyễn Thanh Tâm  12/01/2002 Kinh tế nông nghiệp
22 HG 3270 15/08/2024 B2009434 Lê Thị Bích Trăm  28/04/2002 N Kinh tế nông nghiệp
23 HG 3270 15/08/2024 B2009439 Trương Quốc Tỷ  12/11/2002 Kinh tế nông nghiệp
24 HG 3270 15/08/2024 B1709964 Nguyễn Hoàng Vinh  17/08/1999 Kỹ thuật công trình xây dựng
25 HG 3270 15/08/2024 B1908268 Nguyễn Duy Cường  06/11/2001 Kỹ thuật xây dựng
26 HG 3270 15/08/2024 B2013357 Nguyễn Thị Kiều Nga  12/11/2002 N Kỹ thuật xây dựng
27 HG 3270 15/08/2024 B2009957 Thị Thanh Thảo  01/05/2002 N Luật Luật hành chính
28 HG 3270 15/08/2024 B2009994 Đỗ Chí Phong  18/03/2002 Luật Luật hành chính
29 HG 3270 15/08/2024 B2010004 Nguyễn Hữu Tình  04/07/2002 Luật Luật hành chính
30 HG 3270 15/08/2024 B2014087 Lý Thị Hồng Nhung  19/02/2002 N Ngôn ngữ Anh
31 HG 3270 15/08/2024 B2014102 Trần Tình Duy  21/04/2002 Ngôn ngữ Anh
32 HG 3270 15/08/2024 B2014123 Huỳnh Hữu Tài  07/09/2002 Ngôn ngữ Anh
33 HG 3270 15/08/2024 B2014124 Trần Quốc Thẩm  14/03/2002 Ngôn ngữ Anh
34 HG 3270 15/08/2024 B2001536 Nguyễn Minh An  25/02/2002 Quản trị kinh doanh
35 HG 3270 15/08/2024 B2001566 Nguyễn Trần An Lộc  19/06/2002 N Quản trị kinh doanh
36 HG 3270 15/08/2024 B2001568 Lê Thị Tuyết Minh  11/11/2002 N Quản trị kinh doanh
37 HG 3270 15/08/2024 B2001596 Nguyễn Thị Huỳnh Thi  12/12/2002 N Quản trị kinh doanh
38 HG 3270 15/08/2024 B2009227 Ngô Quốc Vinh  09/12/2002 Quản trị kinh doanh
39 HG 3270 15/08/2024 B2006677 Hồng Lâm Minh Anh  19/03/2002 N Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch
40 HG 3270 15/08/2024 B2006707 Thái Diệu Tâm  27/02/2002 N Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch
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